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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Ngọc Huân 

Các Thẩm phán: Bà Chử Phương Ngọc, bà Nguyễn Bích Ngân 

- Thư ký phiên tòa: Ông Hà Đức Thiện- Thư ký tòa án. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa: 

Ông Nguyễn Đình Đồng - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 07 tháng 4 năm 2021, xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự 

phúc thẩm thụ lý số: 52/2021/TLHS - PT ngày 15 tháng 01 năm 2021 đối với bị cáo 

Lê Mạnh H do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 

388/2020/HS-ST ngày 08/12/2020 của Tòa án quận DĐ, thành phố Hà Nội. 

- Bị cáo có kháng cáo: 

Lê Mạnh H, sinh ngày 1983; Nơi ĐHKTT: Số 83B tổ 68/43 Quan Thổ, 

phường HB, quận DĐ, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp Nhân viên Công ty cổ phần 

Constrexim Đầu tư và Xây lắp cao tầng; trình độ văn hoá (học vấn) 12/12; dân tộc: 

Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê ĐK và con 

bà Phạm TC; có vợ là Tiết QA và có 03 con; con lớn sinh năm 2011, nhỏ sinh năm 

2020; Tiền án, tiền sự: Không. Hiện đang bị tạm giam tại trại tạm giam số 01 - Công 

an thành phố Hà Nội; (Có mặt). 

- Bị hại: Anh Phạm A1(Đã chết) 

- Người đại diện hợp pháp của bị hại: Chị Hà Thị B1, sinh năm 1988; Nơi cư 

trú: Số 289, phố Kim Mã, phường GV, quận BĐ, thành phố Hà Nội. (Có mặt) 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
––––––––––––––– 

Bản án số: 226/2021/HS-PT 

Ngày 07 - 4 - 2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: Lê Mạnh H và anh Phạm A1(Sinh năm 1984; Nơi cư trú: 

Số 289 phố Kim Mã, phường GV, quận BĐ, Hà Nội), anh Vũ Văn C1 (Sinh năm 

1983; Nơi cư trú: Xóm 18, xã Giao Lạc, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) có mối 

quan hệ bạn bè với nhau. Khoảng 20 giờ ngày 20/6/2020, H, anh A1 và anh C1 rủ 

nhau đến ăn uống tại quán ăn Ất Ngân (địa chỉ: Kiot số 03 phố Trần Quang Diệu, 

phường Trung Liệt, quận DĐ, Hà Nội) và ngồi tại bàn kê ở hè phố trước cửa quán. 

Quá trình ăn uống, H, anh A1, anh C1 có sử dụng rượu và bia. Đến khoảng 23 giờ 

15 phút cùng ngày thì đứng dậy để đi về. Khi cả ba đứng chờ dưới lòng đường phía 

trước bên trái của quán (nhìn theo chiều từ ngoài vào) chờ nhân viên của quán dắt 

xe đến. Lúc này, anh A1 có hành động trêu đùa khoác vai H và 2 bên dùng tay xô 

đẩy, giằng co nhau. Anh A1 đã dồn H bị ngã xuống đất rồi quay đi. Khi anh A1 vừa 

quay lưng đi được khoảng 2, 3 bước, H đứng dậy đuổi theo anh A1 dùng tay phải 

đấm mạnh 01 phát trúng vào vùng cổ trái sau vành tai trái của anh A1 làm A1 loạng 

choạng ngã chống tay xuống đất. Thấy vậy, H tiến lại đỡ anh A1 đứng dậy, nH anh 

A1 vừa đứng dậy thì ngã khuỵu xuống đất nằm bất tỉnh. Sau đó, H, anh C1 và một 

số nhân viên của quán đã đưa anh A1 đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp 

II (Số 183 phố Đặng Tiến Đông, phường Trung Liệt, quận DĐ, Hà Nội), nH Bệnh 

viện xác định anh A1 đã tử vong trước khi vào viện. 

Đến khoảng 01giờ 30 phút ngày 21/6/2020, Lê Mạnh H đã đến Công an 

phường Trung Liệt đầu thú. Tại biên bản xem xét dấu vết trên thân thể của Lê Mạnh 

H hồi 02 giờ ngày 21/6/2020 xác định: tại mu bàn tay phải của H có dấu vết bầm tím 

hình tròn, vùng giữa ngón trỏ và ngón cái, kích thước đường kính khoảng 04cm. 

Sau khi tiếp nhận nguồn tin về tội phạm, Cơ quan cảnh sát điều tra- Công an 

quận DĐ đã tiến hành khám nghiệm hiện trường của vụ án xác định tại khu vực ngã 

tư phố Trần Quang Diệu - Đặng Tiến Đông - Trung Liệt, phường Trung Liệt, quận 

DĐ, Hà Nội, đoạn trước cửa quán ăn Ất Ngân tại kiot số 03 phố Trần Quang Diệu. 

Phố Trần Quang Diệu và phố Trung Liệt nằm trên trục Đông Bắc - Tây Nam. Phố 

Đặng Tiến Đông nằm trên trục Đông Nam - Tây Bắc. Tại vị trí lòng đường phố Trần 

Quang Diệu cách mép vỉa hè 01m về hướng Tây Bắc, đối diện trước Cửa hàng văn 

phòng phẩm Tiến Dũng là vị trí anh Phạm A1bị đánh gây thương tích và nằm bất 

tỉnh (theo lời khai của người làm chứng Hồ Văn Bảo, sinh năm 1995; HKTT: Quỳnh 

Lưu, Quỳnh Văn, Nghệ An và người làm chứng Nguyễn Văn Chiến, sinh năm 2000; 

HKTT: Yên Nội, xã Thịnh Lộc, Hậu Lộc, Thanh C1). Cách vị trí này 3,5m về phía 
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Nam và sát mép vỉa hè, trước cửa quán Ất Ngân là vị trí của người làm chứng Bảo 

và Chiến đứng trông xe cho quán Ất Ngân. Ngoài ra, trên hiện trường không thu giữ 

được dấu vết, đồ vật, tài liệu gì khác.  

Tại Biên bản xác minh của Công an phường Trung Liệt tại Bệnh viện Đa khoa 

Nông nghiệp lập hồi 10 giờ ngày 22/6/2020, xác định bệnh nhân Phạm A1 nhập viện 

đêm ngày 20/6/2020, tình trạng khi nhập viện: Người tím tái toàn thân, ngừng thở, 

ngừng tim, đồng tử giãn, mạch không bắt được, huyết áp không đo được, dùng máy 

monitor điện tim là đường thẳng. Xác định bệnh nhân ngừng tuần hoàn ngoài viện, 

kíp trực tiến hành cấp cứu ngừng tuần hoàn theo phác đồ không có kết quả. Xác định 

nạn nhân đã tử vong trước khi vào bệnh viện nên đã tiến hành các thủ tục bàn giao 

cho người thân và Cơ quan điều tra để làm thủ tục theo quy định của pháp luật. 

Tại Kết luận giám định pháp y tử thi số 563/TTPY ngày 28/6/2020 của Trung 

tâm pháp y Hà Nội- Sở Y tế Hà Nội đối với Phạm A1 kết luận: 

“1. Các dấu hiệu chính qua giám định: 

 - Vùng cổ trái sau vành tai trái bị tác động bởi vật tày với lực tác động mạnh 

gây: Bầm tím da, tổ chức dưới da sau vành tai trái; Chảy máu lan tỏa màng mềm; 

Thùy thái dương hai bên và thùy trán chảy máu màng mềm mức độ nặng; Dập cầu 

não, dập hành não; Mất liên tục cấu trúc mô học của não; Tụ máu quanh cầu não, 

hành não và khe cầu não - hành não; Tụ não quanh não giữa, củ não, sinh tư và tiểu 

não; Đám rối màng mạch có nhiều máu loãng. 

- Mẫu máu của nạn nhân Phạm A1giám định: Có Ethanol, nồng độ cồn 

212,66mg/100ml máu. 

- Mẫu máu của nạn nhân Phạm A1giám định: Âm tính với Morphine, Codein, 

Cocain, Amphetamine, Methamphetamine, Ketamine, MDA, MDMA, MDEA. 

- Mẫu máu, phủ tạng, dịch dạ dày của nạn nhân Phạm A1giám định: Không 

phát hiện thấy các chất độc kể trên. 

2. Nguyên nhân chết: Nạn nhân Phạm Văn A1, sinh năm 1984 tử vong do: 

Chấn thương não nặng (Dập hành não, dập cầu não, tụ máu quanh hành não, cầu 

não) hậu quả của vật tày tác động vào vùng cổ trái sau vành tai trái với lực tác động 

rất mạnh dẫn đến suy hô hấp, suy tuần hoàn cấp không hồi phục. Trong mẫu máu 

của nạn nhân có Ethanol, nồng độ 212,66mg/100ml máu”. 
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Tại Cơ quan điều tra, Lê Mạnh H đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. H 

khai mục đích H dùng tay đánh anh A1 là do bức xúc bột phát, H không có mục đích 

tước đoạt tính mạng của anh A1. 

Về phần dân sự của vụ án: Ngày 06/10/2020, chị Tiết QA (Sinh năm 1985, 

trú tại: Số 83B tổ 68/43 Quan Thổ, phường HB, quận DĐ, Hà Nội- là vợ của Lê 

Mạnh H) đã giao nộp cho Cơ quan điều tra chứng từ thể hiện việc ngày 26, 

29/6/2020, gia đình Lê Mạnh H đã bồi thường cho gia đình nạn nhân Phạm A1số 

tiền là 250.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi triệu đồng) để khắc phục hậu quả do 

hành vi của H gây ra. Người đại diện hợp pháp của bị hại chị Hà Thị Thanh Hòa (Là 

vợ của anh Phạm Văn A1) đã nhận đủ số tiền trên, không yêu cầu bồi thường gì khác 

và có đơn đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho Lê Mạnh H. 

Tại bản cáo trạng số 388/CT-VKSĐĐ, ngày 29/10/2020, Viện kiểm sát nhân 

dân quận DĐ đã truy tố Lê Mạnh H về tội “Cố ý gây thương tích” theo điểm a khoản 

4 Điều 134 Bộ luật hình sự. 

Tại bản án số 388/2020/HS-ST ngày 08/12/2020 của Tòa án nhân dân quận 

DĐ, thành phố Hà Nội đã quyết định: 

Tuyên bố: Lê Mạnh H phạm tội "Cố ý gây thương tích". 

Áp dụng: điểm a khoản 4 Điều 134; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 

54; Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015. 

Xử phạt: Lê Mạnh H 06 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 21/6/2020. 

Ngoài ra bản án còn tuyên về phần án phí, quyền kháng cáo cho bị cáo; đại 

diện người bị hại. 

Không đồng ý với bản án sơ thẩm ngày 16/12/2020, bị cáo đã có đơn kháng 

cáo với nội dung xin giảm nhẹ hình phạt. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo và khai 

nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Bị cáo khai có thời gian tham gia quân đội, 

gia đình có công với cách mạng, có bố đẻ tham gia quân đội được tặng thưởng Huân 

chương, là thương binh ¼. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội kết luận vụ án và đề nghị: 

- Về đơn kháng cáo: Đơn kháng cáo của bị cáo trong thời hạn luật định nên 

đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận theo trình tự phúc thẩm. 
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- Về nội dung: Bị cáo Lê Mạnh H có hành vi dùng tay đấm vào vùng cổ trái 

sau vành tai trái của anh A1 làm anh A1 loạng choạng ngã chống tay xuống đất. Hậu 

quả anh A1 tử vong. Hội đồng xét xử sơ thẩm xử bị cáo Lê Mạnh H về tội "Cố ý gây 

thương tích" là có căn cứ. Hội đồng xét xử sơ thẩm đã căn cứ vào tính chất mức độ, 

hành vi phạm tội và xem xét các tình tiết giảm nhẹ để xử phạt bị cáo mức án 06 năm 

tù là có phần nặng. Bởi tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo có tình tiết mới bị cáo có thời 

gian tham gia quân đội, gia đình có công với cách mạng, có bố đẻ tham gia quân đội 

được tặng thưởng Huân chương, là thương binh ¼. Đây là tình tiết mới nên cần xem 

xét cho bị cáo, kháng cáo của bị cáo có căn cứ để chấp nhận. Đề nghị Hội đồng xét 

xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo, sửa bản án sơ thẩm xử: Căn cứ vào điểm b khoản 

1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng Hình sự năm 2015 chấp nhận 

kháng cáo của bị cáo Lê Mạnh H. Sửa án sơ thẩm, 

Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 134; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 

54; Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015, xử phạt bị cáo Lê Mạnh H từ 5 năm đến 5 

năm 6 tháng tù.  

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có 

hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Về án phí: Do sửa án sơ thẩm nên bị cáo không phải chịu án phí phúc thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về đơn kháng cáo: Đơn kháng cáo của Lê Mạnh H trong thời hạn luật định 

nên được Hội đồng xét xử chấp nhận theo trình tự phúc thẩm. 

[2] Về nội dung: Căn cứ lời khai của bị cáo Lê Mạnh H, lời khai của người đại 

diện hợp pháp cho bị hại, người làm chứng, giám định pháp y cùng các tài liệu chứng 

cứ có đủ căn cứ kết luận: Khoảng 23 giờ 15 phút ngày 20/6/2020 tại khu vực trước 

của quán ăn Ất Ngân tại ki ốt số 3 phố Trần Quang Diệu, phường Trung Liệt, quận 

DĐ, thành phố Hà Nội, do trêu đùa, xô đẩy sau khi đã xử dụng rượu bia giữa anh 

Phạm A1(Sinh năm 1984 nơi cư trú: Số 289 phố Kim Mã, phường GV, quận BĐ, 

thành phố Hà Nội) với bạn là Lê Văn H, nên H bức xúc dùng tay đấm một nhát vào 

vùng cổ trái sau vành tai trái của anh Thành gây hậu quả làm anh Thành tử vong. 

Hành vi của Lê Văn H đã bị Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm xét xử về tội "Cố ý gây 

thương tích" theo điểm a khoản 4 Điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015 là có căn cứ, 
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đúng pháp luật. 

[3] Xét kháng cáo của bị cáo Lê Mạnh H, Hội đồng xét xử nhận thấy hành vi 

của bị cáo Lê Mạnh H là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe 

của công dân được pháp luật bảo vệ, xâm phạm đến trật tự trị an xã hội. Sau khi uống 

rược bị cáo đã có hành vi bộc phát đấm người bị hại một cái dẫn đến người bị hại tử 

vong. Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm đã căn cứ tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo 

Lê Mạnh H và xem xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để xử phạt bị cáo 

Lê Mạnh H  06 năm tù là nghiêm khắc. Bởi lẽ, bị cáo không có tình tiết tăng nặng có 

nhiều tình tiết giảm nhẹ như bị cáo đã ra đầu thú, khai báo thành khẩn, ăn năn hối hận, 

gia đình đã bồi thường cho đại diện hợp pháp của người bị hại, đại diện hợp pháp của 

người bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, gia đình bị cáo có công với 

các mạng. Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm chưa xem xét đến tình tiết bị cáo có thời gian 

tham gia quân đội, có bố đẻ là thương binh hạng ¼. Đây là tình tiết mới tại cấp phúc 

thẩm, cho nên cần xem xét cho bị cáo. Kháng cáo của bị cáo có căn cứ nên cần chấp 

nhận kháng cáo của bị cáo. 

[4] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

[5] Về án phí: Do kháng cáo của bị cáo được chấp nhận nên bị cáo không phải 

nộp án phí hình sự phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố 

tụng Hình sự năm 2015. 

Chấp nhận kháng cáo của Lê Mạnh H. Sửa bản án sơ thẩm số 388/2020/HS-

ST ngày 08/12/2020 của Tòa án nhân dân quận DĐ, thành phố Hà Nội về phần quyết 

định hình phạt. 

Tuyên bố: Lê Mạnh H phạm tội "Cố ý gây thương tích". 

Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 134; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 

54; Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015. 

Xử phạt: Lê Mạnh H, 05 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 21/6/2020. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có 

hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 



Mẫu số 28-HS  

 

7 

 

Vê án phí: Áp dụng điều 136 Bộ luật hình sự năm 2015; Điều 23 Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về 

án phí, lệ phí Tòa án. 

Bị cáo không phải nộp án phí Hình sự phúc thẩm. 

Bản án hình sự phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

Nơi nhận: 

- VKSND thành phố Hà Nội; 

- TAND quận DĐ, thành phố Hà Nội; 

- VKSND quận DĐ, thành phố Hà Nội; 

- Chi cục THADS quận DĐ, thành phố Hà Nội; 

- Công an quận DĐ, thành phố Hà Nội; 

- Trại tạm giam số 01- Công an thành phố Hà Nội; 

- Bị cáo; đại diện bị hại; 

- Lưu: Vp+Hsva./. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

Đã ký 

 

Nguyễn Ngọc Huân 

 

 

 

 

 

 

 


